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PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỂ NHẬP DỮ LIỆU TỔ CHỨC BỘ MÁY
 (Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày       /11/2025 của UBND xã Tịnh Khê)

Phục lục 1: Thông tin về Tổ chức bộ máy 
1.1. Thông tin chung của UBND cấp xã
	TT
	Tên đơn vị
	Mã định danh
	Loại hình tổ chức  
	Ngày thành lập
	Số quyết định thành lập 
	cơ quan ban hành quyết định thành lập (đính kèm file quyết định)
	Vị trí, chức năng theo quy định – ghi tóm tắt (đính kèm file quy định vị trí chức năng)
	Địa chỉ cơ quan
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	01
	UBND xã Tịnh Khê
	H48.202
	UBND cấp xã
	01/7/2025
	1677/NQ-UBTVQH15
	Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.
	Xóm Khê Ba, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê
	02553843232
	


1.2. Thông tin chung của các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp xã
	tt
	Tên đơn vị
	Mã định danh
	Loại hình tổ chức (cơ quan chuyên môn; tổ chức hành chính khác; hay ĐVSN) 
	Ngày thành lập
	Số quyết định thành lập 
	cơ quan ban hành quyết định thành lập (đính kèm file quyết định)
	Vị trí, chức năng theo quy định (đính kèm file quy định vị trí chức năng (ghi tóm tắt)
	Địa chỉ cơ quan
	Số điện thoại liên hệ

	01

	1.1
	Văn phòng HĐND và UBND xã Tịnh Khê
	H48.202.2
	 Cơ quan chuyên môn
	01/7/2025
	07/NQ-HĐND ngày 01/7/2025
	HĐND xã Tịnh Khê
	Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực  văn phòng, tư pháp và đối ngoại
	Xóm Khê Ba, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê
	02553843232

	1.2
	Phòng Kinh tế xã Tịnh Khê
	H48.202.3
	Cơ quan chuyên môn
	01/7/2025
	08/NQ-HĐND ngày 01/7/2025
	HĐND xã Tịnh Khê


	Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài chính, kế hoạch; xây dựng, công thương; tài nguyên và môi trường
	Xóm Khê Ba, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê
	02553843232

	1.3
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Tịnh Khê
	H48.202.4
	Cơ quan chuyên môn
	01/7/2025
	09/NQ-HĐND ngày 01/7/2025
	HĐND xã Tịnh Khê


	Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực nội vụ; văn hóa, khoa học và thông tin; giáo dục, đào tạo; y tế
	Xóm Khê Ba, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê
	02553843232

	1.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tịnh Khê
	H48.202.1
	Tổ chức hành chính khác
	01/7/2025
	10/NQ-HĐND ngày 01/7/2025
	HĐND xã Tịnh Khê 

 
	Là tổ chức hành chính, tham mưu giúp UBND xã triển khai thực hiện liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện giải quyết

TTHC trên môi trường điện tử, chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã
	Xóm Khê Ba, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê
	02553843232

	2

	2.1
	Trung tâm Cung ứng DVC
	H48.202.5
	Đơn vị sự nghiệp
	01/7/2025
	
	UBND xã Tịnh Khê

	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu phục vụ người dân trên địa bàn xã
	
	

	2.2
	Trường Mầm non Tịnh Thiện
	H48.202.6
	Đơn vị sự nghiệp
	
	Số 1396/QĐ-UBND
	UBND huyện Sơn Tịnh

	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện dạy và học.
	thôn Long, Thành, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
	

	2.3
	Trường Mầm non Tịnh Long
	H48.202.7
	Đơn vị sự nghiệp
	01/01/2011
	Số 1395/QĐ-UBND
	UBND huyện Sơn Tịnh
	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện dạy và học.
	thôn Tăng Long, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
	09695197..67

	2.4
	Trường Mầm non Tịnh Kỳ
	H48.202.8
	Đơn vị sự nghiệp
	24/6/2011
	1398/QĐ-UBND
	UBND huyện Sơn Tịnh
	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện dạy và học. 
	Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ
	0398707267

	2.5
	Trường Mầm non Tịnh Châu
	H48.202.9
	Đơn vị sự nghiệp
	01/07/2025
	118/QĐ-UBND ngày 07/7/2025
	UBND xã Tịnh Khê
	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện dạy và học. 
	Thôn Phú Bình – Xã Tịnh Khê
	0987.144.301

	2.6
	Trường Mầm non Tịnh Khê
	H48.202.10
	Đơn vị sự nghiệp
	01/07/2025
	118/QĐ-UBND ngày 07/7/2025
	UBND xã Tịnh Khê
	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện dạy và học. 
	Thôn Mỹ Lại – Xã Tịnh Khê
	0934889887

	2.7
	Trường Tiểu học Tịnh Khê
	H48.202.11
	Đơn vị sự nghiệp
	26/6/2019
	2020/QĐ-UBND
	UBND xã thành phố Quảng Ngãi
	Điều lệ trường TH
	Xóm Khê Ba, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê
	0917648179

	2.8
	Trường Tiểu học Tịnh Kỳ
	H48.202.12
	Đơn vị sự nghiệp
	15/3/2002
	283/QĐ-UB ngày 15/3/2002
	UBND huyện Sơn Tịnh
	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.
	Thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
	0985861776

(Hiệu trưởng)

	2.9
	Trường THCS Võ Bẩm
	H48.202.13
	
	19/08/2010 


	1531/QĐ-

UBND
	UBND huyện Sơn Tịnh
	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.
	
	

	2.10
	Trường THCS Tịnh Kỳ
	H48.202.14
	Đơn vị sự nghiệp
	15/3/2002
	237/QĐ-UB ngày 15/3/2002
	UBND huyện Sơn Tịnh
	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.
	Thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
	0989836006

	1.11
	Trường TH và THCS Tịnh Thiện
	H48.202.15
	Đơn vị sự nghiệp
	26/6/2019
	2517/QĐ-UBND
	UBND TP

Quảng Ngãi


	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.
	Thôn Long Thành, xã Tịnh Khê,
	0984287624

	2.12
	Trường TH và THCS Trần Quý Hai
	H48.202.16
	Đơn vị

sự nghiệp
	29/7/2019
	4701/QĐ-UBND
	UBND TP

Quảng Ngãi
	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.
	Thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê
	02556256209

	2.13
	Trường TH và THCS Trần Văn Trà
	H48.202.17
	Đơn vị sự nghiệp
	07/07/2025
	Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 07/7/2025


	UBND Xã Tịnh Khê


	Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Tịnh Khê, nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.
	Thôn Tăng Long, Xã Tịnh Khê, Tỉnh Quảng Ngãi
	0906042009


Phục lục 2: Thông tin về Biên chế Công chức (chỉ tính khối chính quyền)
	tt
	Tên đơn vị
	Số lượng biên chế  công chức được giao
	Số biên chế có mặt đến thời điểm báo cáo 
	Số quyết định giao biên chế (đính kèm file)
	Cơ quan giao ban hành quyết định  biên chế
	Ghi chú (Số liệu tính đến thời điểm nào)

	01
	UBND xã
	59
	56
	18/NQ-HĐND ngày 05/11/2025
	HĐND xã Tịnh Khê
	

	02
	Biên chế các Phòng chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc xã
	
	
	
	
	

	2.1. 
	Văn phòng HĐND và UBND.
	21
	20
	
	
	

	2.2
	Phòng Kinh tế
	19
	19
	
	
	

	2.3
	Phòng Văn hóa – Xã  hội
	12
	11
	
	
	

	2.4
	Trung tâm Cung ứng DVC
	07
	6
	
	
	


Phục lục 3:  Thông tin về Biên chế Viên chức của các đơn vị sự nghiệp

	tt
	Tên đơn vị
	Số lượng biên chế  viên chức được giao
	Số biên chế có mặt đến thời điểm báo cáo 
	Số quyết định giao biên chế (đính kèm file)
	Cơ quan giao ban hành quyết định  biên chế
	Ghi chú (Số liệu tính đến thời điểm nào)

	1
	Trung tâm Cung ứng DVC
	6
	5
	18/NQ-HĐND ngày 05/11/2025


	HĐND xã Tịnh Khê
	

	2
	Trường Mầm non Tịnh Thiện
	15 
	15 
	
	
	

	3
	Trường Mầm non Tịnh Long
	15 
	15 
	
	
	

	4
	Trường Mầm non Tịnh Kỳ
	19 
	17 
	
	
	

	5
	Trường Mầm non Tịnh Châu
	15 
	13 
	
	
	

	6
	Trường Mầm non Tịnh Khê
	27 
	26 
	
	
	

	7
	Trường Tiểu học Tịnh Khê
	56 
	54 
	
	
	

	8
	Trường Tiểu học Tinh Kỳ
	38 
	37 
	
	
	

	9
	Trường THCS Võ Bẩm
	39 
	34 
	
	
	

	10
	Trường THCS Tịnh Kỳ
	33 
	31 
	
	
	

	11
	Trường TH và THCS Tịnh Thiện
	44 
	41 
	
	
	

	12
	Trường TH và THCS  Trần Quý Hai
	40 
	38 
	
	
	

	13
	Trường TH và THCS Trần Văn Trà
	51 
	49 
	
	
	


Phụ lục 4. Thông tin về hợp đồng lao động (tính đến thời điểm báo cáo)
	TT
	Hợp đồng lao động theo VTVL chức danh nghiệp vụ chuyên ngành
	Quyết định giao (ngày tháng năm; số quyết định, cơ quan ban hành QĐ); đính kèm file
	Hợp đồng lao động theo VTVL chuyên môn dùng chung
	Quyết định giao (ngày tháng năm; số quyết định, cơ quan ban hành QĐ); đính kèm file

	
	Được giao
	Có mặt
	
	Được giao
	Có mặt
	(đính kèm file)

	I
	Số hợp đồng thuộc UBND cấp xã quản lý

	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	Số hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp xã

	1
	Trung tâm Cung ứng DVC
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Trường Mầm non Tịnh Thiện
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Trường Mầm non Tịnh Long
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Trường Mầm non Tịnh Kỳ
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Trường Mầm non Tịnh Châu
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Trường Mầm non Tịnh Khê
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Trường Tiểu học Tịnh Khê
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Trường Tiểu học Tịnh Kỳ
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Trường THCS Võ Bẩm
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Trường THCS Tịnh Kỳ
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Trường TH và THCS Tịnh Thiện
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Trường TH và THCS Trần Quý Hai
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Trường TH và THCS Trần Văn Trà
	0
	0
	0
	0
	0


Phụ lục 5. Về Vị trí việc làm
	TT
	VTVL lãnh đạo quản lý
	VTVL chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành
	VTVL chuyên môn dùng chung
	VTVL hỗ trợ phục vụ
	Cơ cấu công chức theo VTVL chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành (tỷ lệ %)
	Ghi chú (trong thời gian chưa được phê duyệt lại VTVL thì tính theo VTVL hiện đang được bố trí theo thực tế).

	01
	12
	25
	7
	3
	80
	


Phụ lục 6: Tinh giản biên chế
	tt
	Tháng tinh giản (Tính theo tháng từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm hiện nay); đính kèm file quyết định
	Đối tượng tinh giản
	Số lượng tinh giản
	Số nghỉ hưu trước tuổi
	Số nghỉ thôi việc
	Khác

	01
	Tháng 7/2025 
	Người hoạt động không chuyên trách
	46
	0
	46
	

	01
	Tháng 8/2025
	Cán bộ, công chức
	15
	9
	6
	

	03
	Tháng 9/2025
	
	0
	0
	0
	


Phụ lục 7:  Số lượng cấp phó

	tt
	Số lượng cấp phó theo quy định
	Số lượng cấp phó được giao
	Số lượng cấp phó hiện có mặt
	Ghi chú (kèm quyết định giao nếu đã có quyết định)

	01
	Số lượng cấp Phó của UBND cấp xã
	02
	02
	

	02
	Số lượng cấp phó các phòng, Trung tâm phục vụ HCC

	2.1
	Văn phòng HĐND và UBND xã Tịnh Khê
	02
	01
	

	2.2
	Phòng Kinh tế xã Tịnh Khê
	02
	01
	

	2.3
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Tịnh Khê
	02
	01
	

	2.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tịnh Khê
	01
	01
	

	03
	Số lượng cấp phó các đơn vị sự nghiệp

	3.1
	Trung tâm Cung ứng DVC
	01
	01
	

	3.2
	Trường Mầm non Tịnh Thiện
	01
	01
	

	3.3
	Trường Mầm non Tịnh Long
	01
	01
	

	3.4
	Trường Mầm non Tịnh Kỳ
	01
	01
	

	3.5
	Trường Mầm non Tịnh Châu
	01
	01
	

	3.6
	Trường Mầm non Tịnh Khê
	02
	02
	

	3.7
	Trường Tiểu học Tịnh Khê
	02
	02
	

	3.8
	Trường Tiểu học Tịnh Kỳ
	02
	02
	

	3.9
	Trường THCS Võ Bẩm
	01
	01
	

	3.10
	Trường THCS Tịnh Kỳ
	02
	02
	

	3.11
	Trường TH và THCS Tịnh Thiện
	02
	02
	

	3.12
	Trường TH và THCS Trần Quý Hai
	01
	01
	

	3.13
	Trường TH và THCS Trần Văn Trà
	02
	02
	


